
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/11/2023  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27204747504  Đỗ Thị Bình  An 28/04/2003 Bình Định 29CSC2

2 27203148923  La Phan Trâm  Ân 10/05/2003 Bình Định 29CSC2

3 25217201693  Nguyễn Lê Quang  Anh 05/11/2001 Nghệ An 29CSC2

4 26207141824  Trương Ngọc Vân  Anh 05/05/2002
Thừa Thiên

Huế
29CSC2

5 26207323986  Nguyễn Ngọc  Anh 12/10/2002 Hà Tĩnh 29CSC2

6 26203135967  Hà Hoàng Vân  Chi 04/11/2002 Đà Nẵng 29CSC2

7 26213720481  Phạm Đức  Đạt 25/10/2001 Quảng Ngãi 29CSC2

8 26217330247  Võ Phi  Đức 29/03/2002 Khánh Hòa 29CSC2

9 26217135162  Nguyễn Đình  Dương 25/11/2002 Gia Lai 29CSC2

10 26202136077  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 25/11/2002 Kon Tum 29CSC2

11 25203308694  Đỗ Ngọc  Hà 15/08/2001 Quảng Bình 29CSC2

12 26203737301  Trần Cao Ngọc  Hiền 07/11/2002 Đà Nẵng 29CSC2

13 25202510438  Đinh Thị Thu  Hiền 27/11/2001 Quảng Bình 28SSC4 Thi ghép

14 24208615192  Trần Thị Vân  Anh 10/07/2000 Đà Nẵng 28THT3 Thi ghép

15 25203107845  Nguyễn Huỳnh  Nhung 02/01/2001 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

16 26202327171  Nguyễn Thị Thu  Thủy 10/02/2002 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/11/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

TT
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VIÊN
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NƠI
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LỚP
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KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25217116938  Đỗ Trung  Hiếu 18/12/2000 Gia Lai 29CSC2

2 26207120668  Cáp Thị Diệu  Linh 22/05/2002 Quảng Trị 29CSC2

3 26212131890  Võ Phương  Nam 08/11/2002 Đà Nẵng 29CSC2

4 26202134929  Đỗ Thu  Ngân 04/12/2002 Đà Nẵng 29CSC2

5 26213334601  Lê Thị Thanh  Ngân 13/02/2001 Bình Định 29CSC2

6 26203700102  Trần Thị Nhật  Nhi 28/07/2001 Quảng Ngãi 29CSC2

7 26207332055  Trần Thương  Nhi 29/05/2002 Quảng Bình 29CSC2

8 26217326252  Trương Công  Phúc 19/08/2002 Đà Nẵng 29CSC2

9 26207320076  Trần Thị Nhã  Phương 11/11/1998 Đà Nẵng 29CSC2

10 26202137922  Nguyễn Khánh  Quỳnh 19/10/2002 Thanh Hoá 29CSC2

11 26207240046  Hà Ngọc Diễm  Quỳnh 14/01/2002 Bắc Ninh 29CSC2

12 25207109817  Trần Thị Phương  Thảo 30/07/2001 Đà Nẵng 29CSC2

13 26203721141  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 28/05/2002 Bình Định 29CSC2

14 26202534076  Nguyễn Thị Anh  Thư 18/08/2002 Quảng Bình 29CSC2

15 26207224333  Đỗ Minh  Thư 16/06/2002 Phú Yên 29CSC2

16 27208400415  Thái Thị Thu  Thủy 03/03/2003 Bình Định 29CSC2

17 26207332384  Nguyễn Thị  Trâm 28/11/2002 Quảng Nam 29CSC2

18 25207217594  Trần Thị Quỳnh  Trang 04/04/2001 Nghệ An 29CSC2

19 27207201907  Trần Thị Thuỳ  Trang 30/06/2003 Quảng Nam 29CSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/11/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

TT
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NƠI
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1 26207234042
 Nguyễn Nguyên
Hồng

 Ân 20/11/2002 Quảng Nam 29SSC2

2 26207120293  Phạm Thị Trâm  Anh 21/12/2002 Nghệ An 29SSC2

3 26207120440  Lương Lê Ngọc  Ánh 06/08/2002 Đà Nẵng 29SSC2

4 2321716965  Phạm Văn Công  Bách 12/09/1999 Đà Nẵng 29SSC2

5 26217130704  Hà Tất  Đạt 14/10/2002 Quảng Bình 29SSC2

6 26202130680  Trần Đàm Thu  Hà 28/07/2002 Quảng Nam 29SSC2

7 26207221638  Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 04/07/2002 Kon Tum 29SSC2

8 26217135242  Nguyễn Văn  Hoàng 14/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

9 26207100761  Lê Thị Ly  Lài 12/10/2002 Đà Nẵng 29SSC2

10 26207122922  Phạm Ngân  Ngân 28/07/2002 Bình Định 29SSC2

11 26202227392  Nguyễn Thị Mỹ  Nguyên 21/06/2002 Quảng Nam 29SSC2

12 26217129145  Nguyễn Ngọc  Phước 30/04/2002 Đắk Lắk 29SSC2

13 26202137898  Trần Lê Quỳnh  Phương 17/01/2002 Quảng Nam 29SSC2

14 26217127757  Nguyễn Huy Bảo  Quân 05/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2

15 26217136268  Trần  Quân 28/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2

16 26218642301  Nguyễn Đắc Văn  Quốc 09/11/2002 Quảng Nam 29SSC2

17 26207327517  Ngô Thị Mỹ  Tâm 11/03/2002 Đà Nẵng 29SSC2

18 26217128663  Từ Thanh  Thân 28/12/2002 Quảng Nam 29SSC2

19 27207132468  Lê Thị Khánh  Thư 17/10/2003 Nghệ An 29SBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/11/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26217126073  Nguyễn Trung  Thành 22/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

2 26217135217  Nguyễn Thái  Thịnh 28/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2

3 26208620403  Võ Thị Anh  Thư 25/01/2002 Phú Yên 29SSC2

4 26212731712  Đinh Văn  Tỉnh 28/02/2002 Quảng Nam 29SSC2

5 26212100742  Trương Nguyễn Đức Toàn 08/03/2002 Bình Định 29SSC2

6 26207100245  Huỳnh Thị Yến  Trang 26/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2

7 26207226875
 Trương Hoàng
Phương

 Trinh 13/04/2002 Quảng Nam 29SSC2

8 26207221640  Hồ Thị Kim  Trúc 12/10/2002 Kon Tum 29SSC2

9 26217135164  Ngô Văn  Tuấn 28/02/2002 Đà Nẵng 29SSC2

10 26217135166  Lê Đức  Vũ 01/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

11 26208626725  Trần Thị Thảo  Vy 14/12/2002 Quảng Trị 29SSC2

12 26207133028  Đinh Thị Thanh  Yên 08/04/2002 Quảng Nam 29SSC2

13 27265280114  Nguyễn Lê Khánh  Hiền 29/10/1997
Thừa Thiên

Huế
29TBN7

14 27265280147  Nguyễn Thị  Thuyết 15/04/1997 Quảng Nam 29TBN7

15 25207107440  Phạm Thi Thu  Hương 13/02/2000 Quảng Ngãi 29THT8

16 25203204910  Nguyễn Thị Anh  Phương 11/05/2001 Đà Nẵng 29TBN6 Thi ghép

17 24215313190  Nguyễn Đức  Thịnh 03/04/2000 Quảng Bình 29THT2 Thi ghép

18 26207130340  Trương Thị Diễm  Sương 01/01/2002 Quảng Nam 29THT7 Thi ghép

19 26207120077  Võ Thị Tấn  Toàn 15/10/2001 Quảng Nam 29THT7 Thi ghép

20 26207136114  Đặng Ngọc Thùy  Trinh 17/07/2002 Đà Nẵng 29THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4


